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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

HỌC PHẦN: Tính toán sửa chữa máy điện

GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 09/04/2016 MÃ TÚI: CDDT16670

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Nguyễn Phát  Lợi PHÒNG THI: B204 GIỜ THI: 07h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15211CNC11206001

Giám Khảo 2:   79000G07.000431 - Lê Minh TânGiám Khảo 1:  79000G07.000407 - Nguyễn Phát Lợi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: GV Chấm sau

 Bảy .  ba7.3CD13DD1ÂnHuỳnh Thiên1351dd00250002491

 Bảy .  năm7.5CD13DD4CươngNguyễn Thế1351DD14820002502

 Bảy .  không7.0CD13DD1CườngHuỳnh Quốc1351dd01600002513

 Năm .  không5.0CD13DD1DìnHồ Xưng1351dd03370002524

 Sáu .  không6.0CD13DD4DuyTrần Như1351dd14670002535

 Bảy .  không7.0CD13DD2ĐạtNguyễn1351dd06880002546

 Sáu .  năm6.5CD13DD1GhiNguyễn B1351DD01530002557

 Sáu .  không6.0CD13DD1HiềnNguyễn Hữu1351dd00440002568

 Tám .  năm8.5CD13DD1KhanNguyễn Dương1351dd02100002579

 Bốn .  ba4.3CD13DD1KhánhNguyễn Duy1351dd005400025810

 Chín .  không9.0CD13DD4LongMai Quốc1351dd162900025911

 Chín .  không9.0CD13DD3MinhLê Huỳnh1351dd109900026012

 Bốn .  tám4.8CD13DD1NhơnNguyễn Văn1351DD005600026113

 Bảy .  ba7.3CD12DD2PhiThân Văn1251dd192200026214

 Tám .  năm8.5CD13DD2PhongNguyễn Thanh1351dd064400026315

 Bảy .  năm7.5CD13DD1PhongTrương Tam1351dd018600026416

 Bốn .  ba4.3CD13DD1PhúPhạm Minh1351DD028100026517

 Chín .  không9.0CD13DD1PhươngNguyễn Thanh1351dd013900026618

 Bảy .  năm7.5CD13DD4SangNguyễn Thanh1351dd126000026719

 Bốn .  năm4.5CD13DD4TâmVăn Hữu1351dd143000026820

 Chín .  năm9.5CD13DD1ThịnhTrần Hữu Trí1351dd027900026921

 Chín .  không9.0CD13DD2ThôngHuỳnh Minh1351DD067600027022

 Tám .  không8.0CD13DD1ThưPhạm Ngọc1351dd024500027123

 Năm .  không5.0CD13DD1TriếtThái Thành1351dd017500027224

 Bảy .  năm7.5CD13DD1TrườngVũ Thanh1351dd035300027325

 Sáu .  không6.0CD13DD1TuấnĐỗ Anh1351dd003500027426

 Bảy .  không7.0CD13DD2TùngPhạm Thanh1351DD064700027527

 Chín .  năm9.5CD13DD1VũNguyễn Anh Tuấn1351dd038800027628

 Ba .  năm3.5CD13DD2VũTrần Quang1351dd075300027729

 Bốn .  tám4.8CD13DD1ÝĐinh Văn Mỹ1351dd038300027830
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GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 09/04/2016 MÃ TÚI: CDDT16670

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Nguyễn Phát  Lợi PHÒNG THI: B204 GIỜ THI: 07h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15211CNC11206001

Giám Khảo 2:   79000G07.000431 - Lê Minh TânGiám Khảo 1:  79000G07.000407 - Nguyễn Phát Lợi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: GV Chấm sau

Tổng số HSSV dự thi: 30 Hồi phách - nhập điểm: Lê Phương    Đại

(Ký và ghi rõ họ tên)Hiện diện: 30

Vắng mặt: 0

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm20 04 2016
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